




























Tên Công ty: CTCP Môi trường đô thị Nha Trang

Mã chứng khoán: NUE

STT Mã CK Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ tại công ty

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 

sở hữu tại 

thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời điểm 

hiện tại

Thời điểm bắt 

đầu là người 

nội bộ/người có 

liên quan đến 

người nội bộ

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

1 NUE Phạm Vinh Nghiệp
Chủ Tịch HĐQT/Phó Tổng 

Giám Đốc

2 NUE Phạm Thuyết Không

3 NUE Nguyễn Thị Nở Không

4 NUE Nguyễn Thanh Cầm Không

5 NUE Trần Thị Hồng Lãnh Không

6 NUE Nguyễn Thị Diệu Hiền Không

7 NUE Phạm Hồng Ngọc Minh Không

8 NUE Phạm Thị Thư Ý Không

9 NUE Vũ Hòa Khánh Không

10 NUE Nguyễn Hùng Thanh
Thành viên HĐQT/Tổng 

Giám Đốc

11 NUE Nguyễn Thị Phương Thủy Không

12 NUE Nguyễn Hùng Thi Không

13 NUE Nguyễn Hữu Kính Không

14 NUE Nguyễn Ẩn Không

15 NUE Lê Thị Thu Không

16 NUE Nguyễn Thị Tuyết Không

17 NUE Nguyễn Thị Kim Thùy Nhân viên Đội Điện

18 NUE Nguyễn Hùng Thông Không

19 NUE Nguyễn Hùng Thạch Không
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20 NUE Trần Thị Kim Chi
Thành viên HĐQT/Phó 

Tổng giám đốc

21 NUE Ngô Hoài Anh CN lái xe tưới nước 

22 NUE Ngô Trần Anh Quốc CN lái xe trung chuyển rác

23 NUE Ngô Trần Anh Quân Không

24 NUE Trần Văn Cư Không

25 NUE Bùi Thị Sa Không

26 NUE Trần Đình Chương Không

27 NUE Trần Thị Điền Chinh Không

28 NUE Trần Văn Cường CN chăm tưới

29 NUE Tạ Tuấn Anh
Thành viên HĐQT/Trưởng 

Phòng TCHC

30 NUE Tạ Đình Luận Không

31 NUE Nguyễn Thị Minh Châu Không

32 NUE Tạ Hoàng Huy Không

33 NUE Tạ Huy Hoàng Không

34 NUE Trần Lan Phương Không

35 NUE Trần Văn Hương
Thành viên HĐQT/Giám 

Đốc Xí Nghiệp Môi Trường

36 NUE Đặng Thị Kim Liên Không

37 NUE Trần Duy Linh Không

38 NUE Trần Thị Diễm Linh Nhân viên Đội Thu Phí

39 NUE Huỳnh Thị Ngọc Linh Tạp vụ Văn phòng XNMT

40 NUE Trần Thị Bình Không

41 NUE Trần Thị Tình Không

42 NUE Trần Văn Huyện Không

43 NUE Trần Thị Tâm Không

44 NUE Trần Văn Sang Không



45 NUE Trần Thị Dàn Không

46 NUE Đặng Thị Thanh Hoa Không

47 NUE Đặng Thị Thanh Hiền Không

48 NUE Võ Tường Trọng Thành viên HĐQT

49 NUE Võ Tường Nghiêm Không

50 NUE Nguyễn Thị Thảnh Không

51 NUE Võ Tường Cẩn Không

52 NUE Võ Tường Oanh Không

53 NUE Nguyễn Thị Hương Không

54 NUE Võ Tường Phú Không

55 NUE Võ Tường Quý Không

56 NUE Võ Tường Phúc Không

57 NUE Võ Tường Phát Không

58 NUE Đào Thị Thu Hà Thành viên HĐQT

59 NUE Trần Trung Nghĩa Không

60 NUE Trần Hồng Linh Không

61 NUE Trần Long Không

62 NUE Lâm Thị Hiền Không

63 NUE Trần Trung Tín Không

64 NUE Đào Xuân Khải Không

65 NUE Nguyễn Thị Thanh Xuân Thành viên Ban kiểm soát

66 NUE Nguyễn Quang Sáng Không

67 NUE Trần Thị Huề Không

68 NUE Hà Văn Thái Không

69 NUE Hà Văn Hùng Không



70 NUE Hà Văn Tuấn Không

71 NUE Hà Thanh Thảo Không

72 NUE Nguyễn Quang Sang Không

73 NUE Trần Thị Phương Không

74 NUE Hà Thị Thu Hà Không

75 NUE Kiều Văn Thuật Không

76 NUE Tạ Thị Trung Trinh Thành viên Ban kiểm soát

77 NUE Hoàng Hoài Vũ Không

78 NUE Hoàng Anh Quân Không

79 NUE Hoàng Anh Khôi Không

80 NUE Tạ Kim Ngọc Không

81 NUE Nguyễn Thị Hương Không

82 NUE Tạ Thị Lệ Nguyên Không

83 NUE Huỳnh Xuân Việt Không

84 NUE Nguyễn Thị Ngọc Báu Trưởng Ban kiểm soát

85 NUE Nguyễn Trúng Không

86 NUE Phạm Thị Mai Không

87 NUE Lê Văn Trung Không

88 NUE Trần Thị Hằng Không

89 NUE Lê Hồng Châu Không

90 NUE Lê Nguyễn Bảo Khánh Không

91 NUE Lê Chí Hiếu Không

92 NUE Nguyễn Thị Quỳnh Châu Không

93 NUE Nguyễn Hữu Hiền Không

94 NUE Lê Hoàng Việt Không



95 NUE Lương Hải Thiện Kế Toán Trưởng

96 NUE Đào Thủy Tiên Không

97 NUE Lương Hải Quỳnh Chi Không

98 NUE Lương Hải Đăng không

99 NUE Lương Hải Minh Không

100 NUE Trần Thị Minh Tùng Không

101 NUE Lương Thị Minh Hiền Không

102 NUE Đào Trọng Hanh Không

103 NUE Trần Thị Ánh Thu Không
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